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Số:         /QĐ-STP          Tuyên Quang, ngày 05 tháng 12  năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đánh giá, xếp loại công chức và người lao động  

các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2025 
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 

17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, cán bộ, công chức, 

viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang; 

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-STP ngày 15/12/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang (trước hợp nhất) về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại 
công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-STP ngày 01/12/2025 của Giám đốc Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang về việc áp dụng Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, 

người lao động Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 
288/QĐ-STP ngày 15/12/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (trước hợp nhất); 

Căn cứ Kết luận số 04-KL/ĐU ngày 05/12/2025 của Đảng ủy Sở Tư pháp kết 

luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp về việc cho ý kiến đánh giá, xếp 

loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân Sở Tư pháp năm 2025; 



 

 

Căn cứ Thông báo số 53/TB-STP ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Sở Tư pháp 

thông báo kết luận Hội nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp về đánh giá, xếp loại chất lượng 

tập thể, cá nhân năm 2025; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đánh giá, xếp loại chất lượng 32 công chức và người lao động các 

phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2025, như sau: 

1. Nhóm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 08 người, gồm: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 03 người; 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 05 người. 

2. Nhóm công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 20 người, gồm: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 05 người 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 15 người. 

3. Nhóm người lao động:  

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 04 người. 

(Có Danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng thuộc Sở Tư pháp; công chức, người lao 

động có tên tại Điều 1 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

                             
Nơi nhận:                                                                                      
- Đảng ủy STP  (Báo cáo);   

- Giám đốc Sở;   

- Phó Giám đốc Sở;                                                          

- Như Điều 2 (thực hiện); 

- Lưu hồ sơ CC, NLĐ; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, VP.NHHương. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Lâm 

 

 

 



UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH 

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động 

các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2025 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

A Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 08 người 

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 người 

1 Lý Thị Hương Giang 
Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản và thi 

hành pháp luật 

2 Khổng Xuân Thành Chánh Văn phòng Sở Tư pháp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3 Nguyễn Huyền Hương Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 05 người 

1 Phạm Thị Việt Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

2 Nguyễn Thị Hòa Phó Trưởng Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp 

3 Nguyễn Thị Vân 
Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản và 

thi hành pháp luật 

4 Lê Huy Tùng 
Phó Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản và 

thi hành pháp luật 

5 Nguyễn Thị Liên Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 

B Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 20 người 

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 05 người 

1 Trương Thị Lan 
Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản và 

thi hành pháp luật 

2 Nguyễn Phương Thúy Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

3 Ma Thị Thùy Dung Chuyên viên Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp 

4 Nguyễn Thị Hồng Thảo Kế toán Văn phòng Sở Tư pháp 

5 Hán Thị Thu Hà Văn thư, Văn phòng Sở Tư pháp 



 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

II  Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 15 người 

1 Nguyễn Thị Nguyệt 
Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản và 

thi hành pháp luật 

2 Nguyễn Mạnh Hà 
Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản và 

thi hành pháp luật 

3 Lục Thị Duyên 
Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản và 

thi hành pháp luật 

4 Cháng Văn Thắng 
Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản và 

thi hành pháp luật 

5 Đỗ Xuân Dũng Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

6 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

7 Giàng Thị Mai Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

8 Bùi Thị Thực Chuyên viên Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp 

9 Lê Thị Thanh Chuyên viên Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp 

10 Vũ Hoàng Sơn Chuyên viên Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp 

11 Phan Thị Ngọc Hà Chuyên viên Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp 

12 Đặng Đức Kiên Chuyên viên Văn phòng Sở 

13 Nguyễn Đức Thành Chuyên viên Văn phòng Sở 

14 Lưu Đức Toàn Chuyên viên Văn phòng Sở 

15 Lệnh Thị Hường Văn thư, Văn phòng Sở 

C Người lao động: 04 người 

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 04 người 

1 Lê Trọng Quỳnh Lái xe, Văn phòng Sở Tư pháp  

2 Nguyễn Thế Hiệp Lái xe, Văn phòng Sở Tư pháp 

3 Vũ Hoàng Hải Lái xe, Văn phòng Sở Tư pháp 

4 1. Bùi Thị Nguyệt Nhân viên phục vụ, Văn phòng Sở Tư pháp 

 

Danh sách có 32 người./. 
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